Câu 1.	Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau:


Tàu khởi hành từ vị trí  chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ . Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.

Câu 2.	Trong hình, quân mã đang ở vị trí có tọa độ . Hỏi sau một nước đi, quân mã có thể đến những vị trí nào?
[image: ]









Câu 3.	Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật  với độ dài , người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều, cột thứ nhất nằm trên bờ  và cách đỉnh  khoảng cách , cột thứ tư nằm trên bờ  và cách đỉnh  khoảng cách . Tính các khoảng cách từ vị tri các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ .







Câu 4.	Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thứ nhất  có độ lớn là , lực tác động thứ hai  có độ lớn là , lực tác động thứ ba  có độ lớn là . Các lực này được biểu diễn bằng những vecto như Hình 23, với . 
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Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).






Câu 5.	Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu (được coi như mặt phẳng toạ độ  với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), một máy bay trực thăng chuyển động thẳng đều từ thành phố  có tọa độ  đến thành phố  có toạ độ  và thời gian bay quãng đường  là 3 giờ. Hãy tìm toạ độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ.




Câu 6.	Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ  Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ 16,1° Bắc, kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm  giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ  Bắc, kinh độ  Đông được tính theo công thức



a. Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?

b. Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ̃ tuyến 17 (  chưa?






Câu 7.	Nhà bạn Nam định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là  và , chiều cao là 150  (như hình vẽ). Bố mẹ bạn Nam định mua một  tủ lạnh 2 cánh (Side by side) có chiều cao là 183  và bề ngang . Bằng cách sử dụng toạ độ trong mặt phẳng, em hãy giúp Nam tính xem bố mẹ bạn Nam có thể kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê không ?
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Câu 8.	Trong mặt phẳng tọa độ, một tín hiệu âm thanh phát đi từ một vị trí và được ba thiết bị ghi tín hiệu tại ba vị trí  nhận được cùng một thời điểm. Hãy xác định vị trí phát tín hiệu âm thanh.
Câu 9.	Trong một hoạt động ngoại khoá của trường, lớp Việt định mở một gian hàng bán bánh mì và nước khoáng. Biết rằng giá gốc một bánh mì là 15000 đồng, một chai nước là 5000 đồng. Các bạn dự kiến bán bánh mì với giá 20000 đồng/1 bánh mì và nước giá 8000 đồng/1 chai. Dưa vào thống kê số người tham gia hoạt động và nhu cầu thực tế các bạn dự kiến tổng số bánh mì và số chai nước không vượt qua 200. Theo quỹ lớp thì số tiền lớp Việt được dùng không quá 2000000 đồng. Hỏi lớp Việt có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Câu 10.	Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng  ở Hình 38 biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng thập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).
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a. Viết phương trình của đường thẳng .

b. Giao điểm của đường thẳng  với trục tung trong tình huống này có ý nghĩa gì?
c. Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.







Câu 11.	Có hai con tài  và  cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki - lô - mét), sau khi xuất phát  (giờ) ), vị trí của tàu  có tọa độ được xác định bởi công thức: , vị trí của tàu  có tọa độ là (4-30t;3-40t)


a. Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu  và .
b. Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhất?


c. Nếu tàu  đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu  chạy thì khoảng cách ngắn nhất giứa hai tàu bằng bao nhiêu?









Câu 12.	Có hai tàu điện ngầm  và  chạy trong nội đô thành phố cùng xuất phát từ hai ga, chuyển động đều theo đường thẳng. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng toạ độ  với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát  (giờ) ), vị trí của tàu  có toạ độ được xác định bởi công thức , vị trí của tàu  có toạ độ là .


a) Tính côsin góc giữa hai đường đi của hai tàu  và .
b) Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhau nhất?

Câu 13.	Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi  là ba vị trí trên màn hình.

a. Viết phương trình các đường thẳng .


b. Tính góc hợp bởi hai đường thẳng  và .


c. Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng .






Câu 14.	Một trạm viễn thông  có toạ độ . Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng  có phương trình . Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông . Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng với .





Câu 15.	Có hai con tàu cùng chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình rađa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng toạ độ  với đơn vị trên hai trục tính theo kilômét), tàu số 1 chuyền động đều theo đường thẳng  từ vị trí  đên vị trí . Tàu số 2 sắp hết nhiên liệu, đang ở vị trí  muốn gặp tàu số 1 để tiếp nhiên liệu. Hỏi tàu số 2 phải đi đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu kilômét?
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A. .

B. .

C. .

D. .







Câu 16.	Có hai tàu cá  và  cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình rađa của trạm kiểm soát có hệ trục toạ độ , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét và trạm kiểm soát coi là gốc toạ độ . Tại thời điểm  (giờ), vị trí của tàu cá  có toạ độ được xác định bởi công thức 




Tàu cá  di chuyển theo đường thẳng  từ vị trí  đến vị trí .
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a) Viết phương trình đường đi  của tàu cá .
b) Tính góc giữa hai đường đi của hai tàu cá.


c) Nếu tàu cá  đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu cá  di chuyển thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?





Câu 17.	Chuyển động của vật thể  được thể hiện trên mặt phẳng toạ độ . Vật thể  khởi hành từ điểm  và chuyển động thẳng đều với vectơ vận tốc là .

a) Hỏi vật thể  chuyển động trên đường thẳng nào?


b) Xác định toạ độ của vật thể  tại thời điểm  tính từ khi khởi hành.


c) Hỏi khi  thì vật thể  chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu?








Câu 18.	Nhà Nam có một ao cá dạng hình chữ nhật  với chiều dài , chiều rộng . Phần tam giác  là nơi nuôi ếch,  (với ,  lần lượt là các điểm nằm trên cạnh  ) (xem hình bên dưới).
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a) Chọn hệ trục tọ̣ độ , có điểm  trùng với điểm , các tia  tương ứng trùng với các tia , mỗi đơn vị độ dài trên mặt phẳng toạ độ tương ứng với  trong thực tế. Hãy xác định tọa độ của các điểm  và viết phương trình đường thẳng .

b) Nam đửng ở vị trí  câu cá và có thể quăng lưỡi câu xa 21,4 m. Hỏi lưỡi câu có thể rơi vào nơi nuôi ếch hay không?




Câu 19.	Trong mặt phẳng toạ độ , vị trí của một chất điểm  tại thời điểm  có toạ độ là .

a) Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của chất điểm .

b) Tìm quỹ đạo chuyển động của chất điểm .







Câu 20.	Có hai con tàu  xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra-đa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ  với đơn vị trên các trục tính bằng ki-lô-mét), tại thời điểm  (giờ), vị trí của tàu  có tọa độ được xác định bởi công thức ; vị trí tàu  có tọa độ là .

a) Tính gần đúng côsin góc giữa hai đường đi của hai tàu .
b) Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát, hai tàu gần nhau nhất?


c) Nếu tàu  đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu  chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?


Câu 21.	Một cái cổng hình bán nguyệt rộng , cao  như Hình. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn xe ra vào.
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a. Viết phương trình mô phỏng cái cổng.

b. Một chiếc xe tải rộng 2,2 m và cao  đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng mà không làm hư hỏng cổng hay không?
Câu 22.	Một cái cổng hình bán nguyệt rộng 6,8 m, cao 3,4 m. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn cho xe ra vào.
a) Viết phương trình mô phỏng cái cổng;


b) Một chiếc xe tải rộng  và cao  đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng được hay không?

Câu 23.	Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có toạ độ  trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét).
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a. Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng .

b. Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ  thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.

c. Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọạ độ  di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Câu 24.	Ném đĩa là một môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè. Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm  bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ  (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm , đĩa được ném đi (Hình 47). Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình như thế nào?
[image: ]


Câu 25.	Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm ) vật thể ở vị trí có tọa độ .
a. Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể.
b. Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.






Câu 26.	Vị trí của một chất điểm  tại thời điểm  ( trong khoảng thời gian từ 0 phút đến 180 phút) có toạ độ là . Tìm toạ độ của chất điểm  khi  ở cách xa gốc toạ độ nhất.



Câu 27.	Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động của vật trong mặt phẳng toạ độ  là đường tròn có phương trình . Vật chuyển động đến điểm  thì bị bay ra ngoài. Trong những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài, vật chuyển động trên đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến đó.



Câu 28.	Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng wifi chuyên dụng tầm xa đặ̣t ở vị trí  có tọa độ  trong mặt phẳng toạ độ  (đơn vị trên các trục là ki-lô-mét).
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a) Viết phương trình đường tròn để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng .

b) Nếu người dùng điện thoại ở toạ độ  thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.


Câu 29.	Trong mặt phẳng toạ độ  (đơn vị trên các trục là mét), một chất điểm chuyển động đều luôn cách điểm  một khoảng bằng 2 .
a) Viết phương trình đường tròn mô tả quỹ đạo chuyển động của chất điểm trên.



b) Một chất điểm khác chuyển động thẳng đều trên đường thẳng, tại hai thời điểm, chất điểm đó ở vị trí  và . Chứng minh rằng tại mọi thời điểm, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn hơn .




Câu 30.	Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động của vật trong mặt phẳng toạ độ  là đường tròn tâm  bán kính  (đơn vị của trục là đề-xi-mét). Vật chuyển động đến điểm  thì bị bay ra ngoài như Hình. Những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài, vật chuyển động theo đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đó.
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Câu 31.	Trên sân khấu, các bóng đèn thường chiếu sáng là một vùng diện tích hình tròn. Diễn viên chính đứng tại vị trí có toạ độ  và cũng chính là tâm của hình tròn với bán kính chiếu sáng là . Có ba diễn viên phụ ở ba vị trí ; . Hỏi trong ba diễn viên phụ, diễn viên nào ở trong vùng chiếu sáng đó?







Câu 32.	Trên hòn đảo , người ta đặt một trạm kiểm soát. Màn hình rađa của trạm kiểm soát có hệ trục toạ độ , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét và trạm kiểm soát coi là gốc toạ độ . Nếu tàu cá di chuyển trong phạm vi cách trạm  thì sẽ hiển thị trên màn hình rađa. Một tàu cá khởi hành từ hòn đảo  lúc 8 giờ. Sau thời gian  (giờ), vị trí của tàu cá được xác định bởi công thức 
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a) Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài vùng tín hiệu của rađa.
b) Tìm vị trí của tàu cá lúc 9 giờ 30 phút. Thời điểm này tàu cá đã xuất hiện trên màn hình rađa chưa?
c) Lúc mấy giờ tàu cá gần trạm kiểm soát nhất? Tính khoảng cách giữa tàu cá và trạm kiểm soát vào thời điểm đó.





Câu 33.	Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí  cách nhau . Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292000  để một tàu thủy thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ  đến sớm hơn tín hiệu từ B là . Từ thông tin trên, ta có thể xác định được tàu thủy thuộc đường hybebol nào? Viết phương trình chính tắc của hypebol đó theo đơn vị kilômét.






Câu 34.	Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là , điểm cuối là , khoảng cách . Đỉnh parabol  của khúc của cách đường thẳng  một khoảng 20 m và cách đều .


a. Lập phương trình chính tắc của , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng  trên thực tế.


b. Lập phương trình chính tắc của , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng  trên thực tế.
[image: ]





Câu 35.	Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hầm là , khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là . Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao  thì có chiều rộng không quá . Hỏi chiếc xe tải có chiều cao  có thể đi qua hầm được không?
[image: ]


Câu 36.	Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là  và . Tìm khoảng cách lớn nhất và bé nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng.
[image: ]


Câu 37.	Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip có  và  (Nguồn: Ron Larson (2014), Precalculus Real Mathematics, Real People, Cengage (Hình). Viết phương trình chính tắc của elip đó.
[image: ]






Câu 38.	Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là  và chiều sâu  (  bằng khoảng cách từ  đến ). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm . Viết phương trình chính tắc của parabol đó.
[image: ]


Câu 39.	Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục toạ độ Oxy (Hình), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét và đài kiểm soát được coi là gốc toạ độ . Nếu máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát  thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa như một điểm chuyển động trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy.
[image: ]



Câu 40.	Để cắt một bảng quảng cáo hình elip có trục lớn là  và trục nhỏ là  từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước , người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hướng dẫn sau:
- Chuẩn bị:
- Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.
- Thực hiện:
1. Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván).


2. Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh vào kéo căng tại một điểm  nào đó. Tựa đầu bút chì vào trong vòng dây tại điểm  rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm bìa một đường elip (Xem minh họa trong Hình).
[image: ]
Phải ghim hai cái đinh các mép tấm ván ép bao nhiêu xentimet và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?
Câu 41.	Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m (Hình).
[image: ]
a. Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.
b. Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5m đến nóc nhà vòm.



Câu 42.	Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình là  (Hình). Biết chiều cao của tháp là  và khoảng cách từ nóc tháp đến tấm đối xứng của hypebol bằng  khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.
[image: ]




Câu 43.	Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài  và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là , thanh ngắn nhất là  (Hình). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu .
[image: ]



Câu 44.	Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là  và trục nhỏ là  từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước , người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hướng dẫn sau:
[image: ]
Chuẩn bị:
- Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.
Thực hiện:
- Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván.


- Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm  nào đó. Tựa đầu bút chì vào trong vòng dây tại điểm  rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm bìa một đường mà ta gọi là đường elip. (Xem minh hoạ trong Hình 10).
Phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?


Câu 45.	Thang leo gợn sóng cho trẻ em trong công viên có hai khung thép cong hình nửa elip cao  và khoảng cách giữa hai chân là .
[image: ]
a) Hãy chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình chính tắc của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm Hinh 11 cách chân khung  lên đến khung thép.



Câu 46.	Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình . Biết chiều cao của tháp là  và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng  khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.




Câu 47.	Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài  và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là , thanh ngắn nhất là  (Hình 12). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu .
[image: ]




Câu 48.	Trước một tòa nhà, người ta làm một cái hồ bơi có dạng hình elip với độ dài hai bán trục lần lượt là  và . Xét hệ trục tọa độ (đơn vị trên các trục là mét) có hai trục tọa độ chứa hai trục của elip, gốc tọa độ  là tâm của elip (hình)
[image: ]
a) Lập phương trình chính tắc của elip.






b) Xét các điểm  cùng thuộc trục lớn của elip và đều cách  một khoảng bằng  về hai phía của . Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ mọi vị trí trên mép hồ (ứng với đường elip) đến  và  không đổi.



c) Một người đứng ở vị trí  cách  một khoảng bằng . Người đó đứng ở trong hồ hay ngoài hồ? Vì sao?



d) Xét vị trí  trên mép hồ cách trục lớn một khoảng bằng . Hỏi vị trí  cách trục nhỏ một khoảng bằng bao nhiêu mét?


Câu 49.	Cho hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau.




Một chất điểm chuyển động trong một góc vuông tạo bởi  và  (Hình) có tính chất: ở mọi thời điểm, tích khoảng cách từ mỗi vị trí của chất điểm đến hai đường thẳng  và  luôn bằng 4 . Chứng minh rằng chất điểm chuyển động trên một phần của đường hypebol.
[image: ]
Câu 50.	Một cây cầu bê tông bắc qua con sông rộng 12m, nhịp cuốn cầu có hình dạng nửa elip. Các kĩ sư đã thiết kế sao cho vị trí cao nhất của gầm cầu so với mặt nước là 4m. Tại vị trí cách bờ 1,5m, chiều cao h của gầm cầu là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số tập phân thứ nhất)?
[image: ]
A. 4,5m
B. 2,5m
C. 2,6m
D. 2,8m


Câu 51.	Một đường hầm xuyên qua núi có chiều rộng là , mặt cắt đứng của đường hàm có dạng nửa elip (hình bên). Biết elip có tiêu cự bằng . Hỏi chiều cao của đường hầm là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .








Câu 52.	Trên hai hòn đảo  và  cách nhau  người ta đặt hai trạm phát tín hiệu vô tuyến. Tại cùng thời điểm, hai trạm phát tín hiệu với vận tốc  để một tàu thuỷ ở vị trí  trên biển thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu truyền từ đảo  đến sớm hơn tín hiệu từ đảo  là . Tàu thuỷ đang ở vị trí thuộc đường hypebol có phương trình chính tắc là
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .









Câu 53.	Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol , điểm đầu vào của khúc của là  và điểm cuối là , khoảng cách . Đỉnh của khúc cua cách đường thẳng  một khoảng  và cách đều  (hình bên). Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng toạ độ tương ứng với  trên thực tế. Phương trình chính tắc của parabol  đó là
[image: ]

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 54.	Trong bản vẽ thiết kế, mặt cắt đứng của vòm cửa ô thoáng là nửa nằm phía trên tục hoành của elip có phương trình .
[image: ]

Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng toạ độ của bản vẽ ứng với  trên thực tế.
a) Tính chiều rộng, chiều cao thực tế của vòm cửa.


b) Tính chiều cao  của vòm cửa tại điểm cách điểm chính giữa O .




Câu 55.	Một cột trụ hình hypebol, có chiều cao , chỗ nhỏ nhất ở chính giữa rộng , đỉnh cột và đáy cột đều rộng . Độ rộng của cột ở độ cao  là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?
[image: ]






Câu 56.	Bạn An cùng một lúc bắn hai phát súng về đích  và đích  cách nhau . Biết vận tốc trung bình của viên đạn là . Viên đạn bắn về đích  nhanh hơn viên đạn bắn về đích  là 0,5 giây. Hỏi những vị trí mà bạn An đứng để có thể đạt được kết quả bắn tương tự như trên thuộc đường conic nào? Viết phương trình chính tắc của đường conic đó.




Câu 57.	Một chiếc bình trang trí có mặt cắt ngang là một hình hypebol với chiều cao , chỗ hẹp nhất nằm ở chính giữa và rộng , đỉnh và đáy của chiếc bình đều rộng  (xem hình bên dưới). Tính độ rộng của chiếc bình ở độ cao  kể từ đáy (làm tròn kết quả đến hàng phân trăm).
[image: ]
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